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PHẦN MỞ ĐẦU
1. [bookmark: _Toc23508248][bookmark: _Toc15056719][bookmark: _Toc15056725][bookmark: _Toc23508254][bookmark: _Toc43108039][bookmark: _Toc43108610]Đặt vấn đề
Trong hệ thống đại học (ĐH) Việt Nam, các trường như ĐH Thương mại, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Kinh tế Huế, ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, ĐH Nha Trang... có nhiều chương trình đào tạo cử nhân kinh tế học bằng tiếng Pháp. Việc giảng dạy tiếng Pháp thương mại chiếm một vị trí quan trọng trong các chương trình này khi cho phép sinh viên khi ra trường có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả với các đối tác/khách hàng nói tiếng Pháp trong công việc.
Tuy nhiên, chất lượng dạy/học tiếng Pháp thương mại vẫn còn có nhiều vấn đề. Đỗ T.T. Giang (2015: 107) đã nghiên cứu đề tài này với 103 sinh viên năm thứ 4 và 30 sinh viên tốt nghiệp từ bốn trường đại học kinh tế tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu làm rõ được thực trạng việc dạy/hoc tiếng Pháp thương mại: “41 % sinh viên, 40% cử nhân đã tốt nghiệp đánh giá chất lượng giảng dạy ít tích cực.  39% sinh viên và 30% cử nhân đã tốt nghiệp đánh giá việc giảng dạy là "khá tốt" nhưng kèm theo các nhận xét không thật tích cực khi đưa ra các mặt hạn chế thay vì các ưu điểm của việc dạy/học tiếng Pháp chuyên ngành”.  Trên thực tế, việc giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành đang chủ trọng vào thuật ngữ và dịch thuật thay vì rèn các kĩ năng giao tiếp. Sinh viên cảm thấy việc học đơn điệu và không có động cơ học tập khi khóa học thiếu các tình huống thực tế, mô phỏng, học theo phương pháp dự án...
Đề tài nghiên cứu về dạy/học tiếng Pháp marketing được chúng tôi tiến hành vào tháng 5 năm 2017 với các sinh viên tiếng Pháp thương mại khóa 50, ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Thương mại có kết quả tương tự.Trên thực tế, chỉ có 19% số người được hỏi hài lòng với học phần tiếng Pháp marketing trong khi đa số sinh viên chỉ hài lòng một phần (62%), ít hài lòng (16%) hoặc thậm chí hoàn toàn không hài lòng (3%). Sinh viên gặp khó khăn trong học tập vì nhiều lý do: thiếu từ vựng (85%), không hiểu nội dung do hạn chế ngôn ngữ (63%), thiếu bài tập luyện kĩ năng (59%), động cơ học tập yếu (43%) ...
Để hiểu rõ hơn về hiệu quả làm việc của các cử nhân mới tốt nghiệp các trường thương mại, chúng tôi đã thực hiện hai cuộc phỏng vấn (Chardenet, 2011) vào tháng 5 năm 2017 dựa trên một bảng hỏi với hai trưởng nhóm marketing đến từ trường PTTH FPT và hãng du lịch Easia, đơn vị có khách hàng chủ yếu là người Pháp. Hai chuyên gia đã làm rõ các yêu cầu của nghề marketing. Theo các chuyên gia, nhân viên marketing phải có nhiều kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc tốt. Trong đó, kĩ năng thuyết trình, làm việc nhóm, lập kế hoạch và tinh thần sáng tạo là cần thiết nhất. Tuy nhiên,  sinh viên mới tốt nghiệp không có hoặc không đủ các kĩ năng thái độ này. Họ còn thiếu năng động và tự tin. Về tiếng Pháp, họ giỏi ngữ pháp nhưng yếu về kỹ năng giao tiếp, kĩ năng viết tốt hơn kĩ năng nói, nhưng  có xu hướng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pháp, do đó gây khó hiểu cho khách hàng nói tiếng Pháp.
Các chuyên gia được phỏng vấn đưa ra một số đề xuất để giải quyết vấn đề này:
1. Chú trọng thực hành thay vì chỉ học kiến thức ngôn ngữ.
2. Làm các dự án nhóm liên môn kích thích sự sáng tạo.
3. Có định hướng nghề nghiệp cụ thể ngay từ trường đại học.
Kết quả nghiên cứu thực trạng và phỏng vấn chuyên gia marketing đã thúc đẩy chúng tôi tiến hành nghiên cứu các phương pháp có thể áp dụng đổi mới giảng dạy tiếng Pháp và các đề tài về quản trị phù hợp với học phần có thể hấp dẫn với sinh viên . Chúng tôi nhận thấy phương pháp giảng dạy qua dự án, mặc dù đã tồn tại từ lâu, là phương pháp phù hợp nhất vì những lý do mà chúng tôi sẽ giải thích trong chương đầu tiên của luận án. Phương pháp cho phép chúng tôi có thể áp dụng được dự án khởi nghiệp, một chủ đề quan trọng trên phương tiện truyền thông và trong các chương trình giảng dạy của trường đại học tại thời điểm chúng tôi bắt đầu nghiên cứu.
Thực tế, khởi nghiệp, hay “Start-up”, từ mượn Anh-Mỹ, là một hiện tượng kinh tế và xã hội, là giải pháp để tạo việc làm, huy động các nguồn lực, phát triển đổi mới và tăng cường tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tại Việt Nam, kể từ năm 2016, đã có một chiến dịch nâng cao nhận thức quốc gia về tinh thần khởi nghiệp, về thành lập doanh nghiệp: 126.859 công ty được thành lập vào năm 2017. Theo Báo cáo Chỉ số Doanh nhân của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(2018), tỷ lệ các công ty hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu tiên ở Việt Nam rất cao, đứng thứ 6 trong số 54 quốc gia được nghiên cứu. Sự tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp được thành lập, quyết tâm của những các doanh nhân trẻ khởi nghiệp và sự chú ý của truyền thông đang giúp định hướng dư luận và thúc đẩy các bên liên quan hành động. Nhà nước đã đưa ra một số chính sách pháp luật nhằm hỗ trợ và khuyến khích việc thành lập doanh nghiệp. Về phần mình, các trường đại học đã nắm bắt cơ hội này để đổi mới hoặc đưa thêm các khóa đào tạo về khởi nghiệp. Các trường kinh tế và các khoa Quản trị đã đưa ra các học phần tự chọn và các hoạt động khuyến khích tinh thần khởi nghiệp. Về mặt khoa học, đây cũng là một đề tài nghiên cứu quan trọng về Quản trị thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế Việt Nam và nước ngoài.
[bookmark: _Toc15056722][bookmark: _Toc23508252][bookmark: _Toc43108036][bookmark: _Toc43108607]Tóm lại, “khởi nghiệp” là chủ đề phù hợp với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, có thể khuyến khích sinh viên học tiếng Pháp marketing thông qua phương pháp dự án và tạo điều kiện cho sinh viên nhanh chóng đáp ứng thị trường lao động, đặc biệt là trong bối cảnh đào tạo nghề bằng tiếng Pháp ngày càng trở lên khiêm tốn so với bằng tiếng Anh, sinh viên học tiếng Pháp ít hứng thú học các chuyên ngành tiếng Pháp và thị trường việc làm đang ngày càng đòi hỏi sinh viên ra trường có nhiều về kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và thái độ làm việc. 
2. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu
Dựa trên kết quả nghiên cứu thực tiễn đã đề cập ở trên, chúng tôi quyết định nghiên cứu đề tài về Ảnh hưởng của phương pháp dạy học qua dự án, chủ đề khởi nghiệp trong việc dạy/học tiếng Pháp marketing. Đề tài tập trung nghiên cứu trả lời câu hỏi sau đây:
- Làm thế nào để dự án khởi nghiệp cho phép sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại, ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Thương mại học tiếng Pháp marketing hiệu quả hơn?
Chúng ta có thể làm rõ câu hỏi này bằng hai câu hỏi nghiên cứu sau:
1. Dự án khởi nghiệp ảnh hưởng đến việc học tiếng Pháp marketing như thế nào?
2. Dự án khởi nghiệp ảnh hưởng đến động cơ học tiếng Pháp marketing của sinh viên như thế nào?
Từ những câu hỏi này, chúng tôi đưa ra các giả thuyết nghiên cứu sau đây:
1. Dự án khởi nghiệp tiếng Pháp cho phép củng cố kiến thức ngôn ngữ, kĩ năng giao tiếp, góp phần cải thiện một số kĩ năng và thái độ trong công việc của sinh viên.
2. Dự án khởi nghiệp tiếng Pháp nâng cao động cơ học tiếng Pháp marketing của sinh viên.

3. Mục tiêu và ý nghĩa của nghiên cứu
	Nghiên cứu và áp dụng dự án khởi nghiệp vào việc giảng dạy tiếng Pháp marketing nhằm đạt ba mục tiêu sau đây:
1. Củng cố kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ sinh viên
2. Cải thiện một số kĩ năng và thái độ làm việc của sinh viên
3. Nâng cao động cơ học tiếng Pháp marketing của sinh viên
	Ở góc độ thực tiễn, luận án góp phần cải thiện chất lượng việc dạy/học tiếng Pháp marketing, giúp sinh viên đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của thị trường lao động.
	Về mặt lý thuyết giảng dạy tiếng Pháp, luận án sẽ cung cấp kết quả nghiên cứu về mô hình dạy/học tiếng Pháp marketing thông qua dự án khởi nghiệp: quy trình, tài liệu sử dụng, các điều kiện để thực hiện dự án.

4. Phạm vi nghiên cứu
Trường ĐH Thương mại có 2 chương trình đào tạo cử nhân: cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành tiếng Pháp thương mại và cử nhân liên kết đào tạo, hợp tác với các trường đại học Pháp. Chương trình thứ nhất là chương trình đào tạo hoàn toàn do ĐH Thương mại giảng dạy và thu hút nhiều sinh viên, là đối tượng nghiên cứu của luận án này.
 Theo MANGIANTE JM (2014), nghiên cứu về tiếng Pháp chuyên ngành hiện hướng theo ba lĩnh vực chính: phân tích diễn ngôn tiếng Pháp chuyên ngành, xây dựng các bộ chuẩn kĩ năng tiếng Pháp chuyên ngành và nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hành động trong bối cảnh học tập và nghề nghiệp. Nghiên cứu của chúng tôi thuộc lĩnh vực thứ ba: hành động trong bối cảnh học tập và nghề nghiệp, cụ thể hóa bằng việc áp dụng phương pháp dạy học thông qua dự án trong giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành.
Khi nghiên cứu về chuyên ngành Quản trị, chúng tôi đánh giá cao chủ đề “khởi nghiệp”, một xu hướng mới ở Việt Nam. Đề tài có thể khuyến khích sinh viên học tập. Do điều kiện thời gian và mục tiêu của học phần tiếng Pháp marketing, dự án khởi nghiệp của chúng tôi giới hạn ở nội dung nghiên cứu thị trường và các giải pháp marketing (Fayolle, 2008), không có tham vọng tiến hành một dự án khởi nghiệp hoàn chỉnh đề cập nhiều khía cạnh như nhân sự, môi trường kinh doanh, kế hoạch tài chính...
Tóm lại, luận án của chúng tôi tập trung vào nghiên cứu các tác động của phương pháp dạy học thông qua dự án đối với chủ đề khởi nghiệp, áp dụng vào việc giảng dạy tiếng Pháp marketing cho sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại, ngành Quản trị kinh doanh trường ĐH Thương mại.

5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu áp dụng dự án khởi nghiệp và dạy/học tiếng Pháp marketing là một nghiên cứu hành động bao gồm 5 bước. Các bước nghiên cứu  sẽ được làm rõ trong chương 2 của chúng tôi: (1) phát hiện vấn đề, (2) xây dựng kế hoạch hành động; (3) thực hiện kế hoạch hành động, (4) đánh giá kết quả, (5) chuyển giao kết quả nghiên cứu. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sẽ được trình bày ở chương 4.
7. Bố cục đề tài
[bookmark: _Toc15056727][bookmark: _Toc23508256][bookmark: _Toc43108041][bookmark: _Toc43108612]Luận án gồm 5 chương chính. Trong chương 1, chúng tôi nghiên cứu khung lý thuyết liên quan đến việc giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành, phương pháp dạy học thông qua dự án và giảng dạy khởi nghiệp. Chương 2 dành cho việc trình bày phương pháp nghiên cứu hành động và hệ thống các chỉ số đo lường các biến nghiên cứu. Chương 3 trình bày ba giai đoạn đầu tiên của nghiên cứu: nghiên cứu thực trạng và xác định vấn đề; lập kế hoạch dự án khởi nghiệp và mô tả quá trình thực hiện dự án. Chương 4 làm rõ việc thu thập và xử lý dữ liệu. Chương 5 trình bày kết quả nghiên cứu thông qua việc phân tích và đối chiếu dữ liệu. Danh mục xuất bản thống kê các bài báo của nghiên cứu sinh có chủ đề liên quan đến luận án: hai bài hội thảo quốc tế và một bài đăng tạp chí khoa học. Đây là bước thứ 5 của một nghiên cứu hành động: công bố và chuyển giao kết quả nghiên cứu.


		












[bookmark: _Toc15056728][bookmark: _Toc23508257][bookmark: _Toc43108042][bookmark: _Toc43108613]CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Mục đích của chương 1 là trình bày ba phần lý thuyết có quan hệ chặt chẽ với nhau để xây dựng mô hình lý thuyết nghiên cứu của nghiên cứu: giảng dạy về tiếng Pháp chuyên ngành, phương pháp dự án và giảng dạy khởi nghiệp.
Đầu tiên, chúng tôi phân biệt các tên gọi và phương pháp giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành khác nhau thông qua tóm tắt sơ lược lịch sử giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành. Các tác giả trong lĩnh vực nghiên cứu như Kokourek (1991), Lehmann (1993), Dubois và al (1994), l'Homme (2011), Đỗ Thu Giang (2015) đều thống nhất  rằng tiếng Pháp chuyên ngành không phải là một ngôn ngữ tách riêng mà nó là một bộ phận của tiếng Pháp được sử dụng trong ngữ cảnh nghề nghiệp. Vậy, tiếng Pháp marketing cũng là một bộ phận của tiếng Pháp được sử dụng trong lĩnh vực marketing. Các ngữ cảnh cụ thể sẽ ảnh hưởng đến các đặc điểm từ vựng, ngữ pháp và phong cách ngôn ngữ của văn bản chuyên ngành này.
Sau đó, chúng tôi trình bày về phương pháp giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành: Phương pháp tiếp cận theo hướng hành động tuy không phải là phương pháp dành riêng cho việc giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành nhưng thể hiện đầy đủ nhất ý nghĩa của nó khi áp dụng cho người học tiếng Pháp chuyên ngành (F. Mourlhon-Dallies, 2008: 66). Các khái niệm của tác giả như “nhiệm vụ”, người học - "một chủ thể trong xã hội", “sản phẩm” và đặc biệt là “thực hiện dự án” đã truyền cảm hứng cho chúng tôi áp dụng phương pháp học tập chủ động: phương pháp dạy học thông qua dự án với nguyên tắc learning by doing (học đi đôi với làm ) của John Dewey, người tiên phong của lĩnh vực này. Chúng tôi đã nghiên cứu sâu lý thuyết của phương pháp này: định nghĩa, thể loại, đặc điểm của phương pháp dự án, vai trò người tham gia, quy trình tiến hành và thậm chí các biến thể cần tránh của phương pháp này.
Kết quả nghiên cứu lý thuyết đã khiến chúng tôi tự đặt một câu hỏi: học (learning) tiếng Pháp marketing bằng cách làm gì (by doing)? Nói cách khác, các ngữ cảnh cụ thể nào sẽ áp dụng hiệu quả cho việc dạy/học tiếng Pháp marketing? Chủ đề nào sẽ phù hợp với dự án để có thể khuyến khích người học? Chúng tôi tìm ra câu trả lời: “khởi nghiệp”. Đây một chủ đề lớn trong ngành Quản trị, một chính sách quan trọng để phát triển kinh tế của Việt Nam và  là chủ đề đang thu hút giới truyền thông.
Phần lý thuyết cuối cùng được dành cho các khái niệm cơ bản về giảng dạy khởi nghiệp: định nghĩa, các đóng góp, phương pháp giảng dạy khởi nghiệp. Chúng tôi tập trung làm rõ các khái niệm liên quan đến marketing trong khởi nghiệp. Cụ thể,  phương pháp nghiên cứu thị trường của Fayolle (2008) làm rõ quy trình marketing khi khởi nghiệp. Hướng dẫn dự án khởi nghiệp của B. Bourdages và đồng sự (2006) đưa ra mô hình của một dự án khởi nghiệp được áp dụng trong các trường học. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng phương pháp thường được áp dụng trong giáo dục khởi nghiệp cũng là phương pháp giảng dạy thông qua dự án (Schieb-Bienfait, 2000 và Schmitt và Bayad, 2008)


[bookmark: _Toc15655035][bookmark: _Toc23508288][bookmark: _Toc43108081][bookmark: _Toc43108652][bookmark: _Toc15655040]Do vậy, mô hình nghiên cứu của chúng tôi bao gồm 3 nhân tố liên kết chặt chẽ với nhau trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc của John Dewey: giảng dạy tiếng Pháp marketing là mục tiêu của quá trình, phương pháp dự án là phương pháp giảng dạy và khởi nghiệp trở thành ngữ cảnh thực tế của việc dạy/học tiếng Pháp marketing, trong đó người học sẽ đóng một vai trong xã hội tham gia tích cực vào một dự án khởi nghiệp nhóm để tiếp thu không chỉ kiến thức, kĩ năng ngôn ngữ, mà còn nhiều kỹ năng mềm khác.
Theo kết quả nghiên cứu tài liệu của chúng tôi, mặc dù đã có rất nhiều và rất đa dạng các nghiên cứu về tiếng Pháp chuyên ngành, dạy học qua dự án và giảng dạy khởi nghiệp nhưng cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào về việc giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành, cũng như tiếng Pháp marketing thông qua một dự án khởi nghiệp.


	CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 2 nhằm làm rõ phương pháp nghiên cứu hành động: định nghĩa, đặc điểm và cách tiếp cận. Nghiên cứu hành động có 3 đặc điểm chính: "theo chu kỳ nối tiếp, có tính mở và năng động". Phương pháp nghiên cứu này tạo ra mối quan hệ giữa nghiên cứu và hành động, giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa vai trò của nhà nghiên cứu và người giảng dạy, giữa 2 mục tiêu: khám phá tri thức mới và cải thiện thực tế dạy/học
Nghiên cứu của chúng tôi sẽ  gồm 5 bước, theo quy trình nghiên cứu được đề xuất bởi Montagne-Marcaire (2007), Nguyễn V. Dung (2010), Đỗ T.B. Thủy (2011):
1. Phát hiện vấn đề thông qua kết quả phân tích bảng câu hỏi sinh viên ĐH Thương mại đã hoàn thành học phần tiếng Pháp marketing cũng như kết quả phân tích bài kiểm tra đầu học phần của các sinh viên sẽ tham gia dự án (bài kiểm tra viết và nói) và phiếu thu thập thông tin về quá trình học tiếng Pháp và động cơ học tiếng Pháp của sinh viên
2.  Lập kế hoạch dự án khởi nghiệp dựa trên chương trình tiếng Pháp marketing, phương pháp nghiên cứu thị trường của Fayolle (2008) và mô hình dự án khởi nghiệp của B. Bourdages và cộng sự (2006)
3. Thực hiện dự án từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2018 cho một lớp sinh viên năm thứ ba chuyên ngành tiếng Pháp thương mại, ngành Quản trị kinh doanh;
4. Đánh giá và so sánh kết quả phân tích dữ liệu theo hai khía cạnh: sự tiến bộ và sự hài lòng của người học. Dữ liệu bao gồm: các bài kiểm tra trước và sau dự án, báo cáo và bài thuyết trình của sinh viên, bảng hỏi điều tra sinh viên và phỏng vấn với sinh viên,  giáo viên tham gia dự án khởi nghiệp.
5. Công bố kết quả nghiên cứu thông qua các ấn phẩm trong các hội thảo và tạp chí khoa học.
Sau đó, chúng tôi hệ thống các công cụ đo lường các biến nghiên cứu về ảnh hưởng của dự án khởi nghiệp đến việc tiếp thu kiến thức ngôn ngữ, rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, các kĩ năng liên môn, thái độ làm việc và động cơ học tiếng Pháp chuyên ngành của sinh viên. Hai loại dữ liệu chính sẽ được thu thập và phân tích: các văn bản ngôn ngữ của sinh viên (bài kiểm tra, bài viết báo cáo, ghi âm hoặc quay video bài thuyết trình) và các ý kiến đánh giá của sinh viên và các giáo viên tham gia dự án (bảng hỏi và phỏng vấn). Mô hình dự án khởi nghiệp cũng sẽ được đánh giá để hoàn thiện áp dụng trong tương lai.
[bookmark: _Toc23508305][bookmark: _Toc43108104][bookmark: _Toc43108675][bookmark: _Toc15655051]CHƯƠNG 3: TIẾN HÀNH DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP
	Nội dung chính của chương 2 giới thiệu ba giai đoạn đầu tiên của đề tài nghiên cứu hành động.
  	Bước đầu tiên của nghiên cứu hành động được trình bày: xác định các vấn đề trong việc dạy / học tiếng Pháp chuyên ngành và đặc biệt tiếng Pháp marketing bằng cách tiến hành nghiên cứu tài liệu, khảo sát bảng câu hỏi với lớp khóa trước sau khi học phần tiếng Pháp marketing và phát hiện vấn đề của lớp sẽ áp dụng dự án Khởi nghiệp. Kết quả cho thấy có rất nhiều vấn đề: động cơ học tập kém, lớp học lệch, các hạn chế về kiến thức ngôn ngữ, kĩ năng nói và viết, thiếu thời gian giảng dạy.
[bookmark: _Toc22892693][bookmark: _Toc23508306][bookmark: _Toc43108105][bookmark: _Toc43108676]	Giai đoạn hai của nghiên cứu là lập kế hoạch cho dự án khởi nghiệp. Đầu tiên, chúng tôi trình bày về đối tượng sinh viên, giáo viên tham gia dự án, khối lượng thời gian, thời gian biểu, lớp học, thiết bị... Sau đó, chúng tôi tóm tắt chủ đề và mục tiêu của học phần tiếng Pháp marketing. Ý tưởng của dự án dựa trên chương trình tiếng Pháp marketing, lấy cảm hứng từ chương trình "Chuyến xe Khởi nghiệp số 48" (kênh VTV3, đài truyền hình quốc gia Việt Nam). Dự án sẽ được tổ chức dựa trên cuộc thi khởi nghiệp. Các nhóm sẽ phải trình bày "Kế hoạch khởi nghiệp" qua báo cáo viết và bài thuyết trình trước khi ban giám khảo gồm các giáo viên tiếng Pháp chuyên ngành, giáo viên khởi nghiệp, chuyên gia marketing của một hãng du lịch. Dự án có rất nhiều mục tiêu: không chỉ các mục tiêu yêu cầu trong chương trình, mà còn giải quyết các vấn đề của sinh viên trước dự án và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Dựa trên mô hình dự án khởi nghiệp của B. Bourdages và cộng sự (2006), phương pháp nghiên cứu thị trường của Fayolle (2008), trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc "learning by doing" của J Deway và  tránh các biến thể dự án (năng suất, kỹ thuật và cảm xúc), dự án được lên kế hoạch theo 4 bước chính: 

[bookmark: _Toc23508316][bookmark: _Toc43108116][bookmark: _Toc43108687][bookmark: _Toc15655060]Các tài liệu tham khảo của dự án được phân loại và hệ thống hóa. Ngoài các tài liệu được sử dụng trong giáo trình, giáo viên còn chuẩn bị rất nhiều tài liệu bổ sung như video, các bản nghiên cứu thị trường, tài liệu phi văn bản, các bảng hướng dẫn dự án, hợp đồng dự án. 
[bookmark: _Toc15655815][bookmark: _Toc23508324][bookmark: _Toc43108124][bookmark: _Toc43108695]Giai đoạn ba của nghiên cứu, áp dụng dự án (từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2018), được mô tả chi tiết.
Bước 1: Giới thiệu dự án khởi nghiệp và chia nhóm
Đây là giai đoạn tiếp cận và lập kế hoạch dự án.  Đầu tiên, sinh viên đã hiểu mục tiêu của chương trình tiếng Pháp marketing thông qua việc đọc nhanh các nội dung và tài liệu trong sách trình. Sau đó, giáo viên đã giới thiệu cho sinh viên về dự án khởi nghiệp (khái niệm “khởi nghiệp”, giá trị đem lại, v.v.). Sau đó, giáo viên giúp sinh viên hiểu được mục tiêu dự án, các bước tiến hành, chia nhóm và  phương pháp đánh giá dự án. Sinh viên phải hiểu các yếu tố này trước khi kí vào bản cam kết tham gia dự án. Phần cuối, mỗi nhóm bắt đầu tìm ý tưởng cho dự án bằng cách viết một văn bản khoảng 120 từ, một nhiệm vụ giúp huy động ý tưởng để đưa sinh viên bắt đầu tham gia vào cuộc thi dự án khởi nghiệp. Giai đoạn đầu tiên diễn ra trong 2 buổi học, tổng cộng 4 tiết 55 phút,  gồm các mục tiêu ngôn ngữ: hiểu các video về khởi nghiệp, khám phá nhanh giáo trình, kí cam kết và viết một văn bản ngắn để giải thích lý do lựa chọn ý tưởng dự án.
Bước 2: Nghiên cứu thị trường
Dựa trên phương pháp của Fayolle (2008), nghiên cứu thị trường bắt đầu bằng nghiên cứu cơ hội, nghĩa là nghiên cứu về nhu cầu, về đối thủ cạnh tranh, môi trường kinh doanh. Đây cũng là những mục tiêu của bài học đầu tiên của giao trình trong đó học sinh được học các khái niệm marketing, nghiên cứu thị trường, cách đọc và viết bảng hỏi để nghiên cứu thị trường. Giáo viên đã thêm một kỹ năng khác: biết cách đọc và nhận xét các tài liệu phi văn bản để giúp người học viết một báo cáo nhóm khoảng 5 trang về phân tích thị trường. Đây là bài tập viết dài sử dụng các kiến thức và kĩ năng của môn Phương pháp nghiên cứu khoa học và môn Marketing căn bản, hai học phần sinh viên đã học. Giai đoạn thứ hai này gồm 2 buổi, tổng cộng 4 tiết 55 phút và một tuần làm việc tại nhà, nhằm mục đích quan sát và viết một bảng hỏi khảo sát thị trường, luyện viết câu hỏi, viết một báo cáo nhóm, dạng bài tập dài hơn các bài viết quen thuộc của sinh viên.
Bước 3. Đề xuất giải pháp marketing
Chủ đề của bốn bài học tiếp theo trong chương trình thuộc về bước nghiên cứu  lựa chọn giải pháp marketing phù hợp với thị trường theo mô hình Fayolle (2008): xây dựng sản phẩm (bài 2), chọn kênh phân phối (bài 3), phương pháp quảng cáo (bài 4) và lực lượng bán hàng (bài 5). Sau khi nghiên cứu các yếu tố ngôn ngữ trong bài, sinh viên đã thực hiện các hoạt động nghe-nói liên quan đến các chủ đề vừa học. Cuối các bài, sinh viên áp dụng các kiến thức đó để viết báo cáo nhóm số  hai. Chủ đề của báo cáo này yêu cầu đề xuất các biện pháp marketing cho dự án khởi nghiệp nhóm, dựa theo mô hình 4P (sản phẩm, giá cả, địa điểm và khuyến mãi), là một mô hình đã được học trong môn Marketing căn bản. Báo cáo số 2 cũng là một bài tập viết nhóm dài đòi hỏi nội dung logic với kết quả nghiên cứu thị trường đã viết trong báo cáo số 1. Bước thứ ba là giai đoạn quan trọng nhất của học phần, kéo dài trong 6 buổi, tổng cộng 12 tiết 55 phút và 3 tuần làm bài tại nhà.
Bước 4. Đánh giá dự án: cuộc thi Khởi nghiệp
Cuối dự án khởi nghiệp, mỗi nhóm có hai nhiệm vụ: viết một báo cáo tổng hợp khoảng 10 trang tóm tắt các báo cáo đã được giáo viên chỉnh sửa và chuẩn bị một bài thuyết trình nhóm để thuyết phục ban giám khảo và bạn bè/khán giả tại lớp. Giáo viên đã giải thích các tiêu chí cho báo cáo cuối cùng, cách làm slide và thuyết trình. Giáo viên đã chữa các bài viết-nói cho sinh viên. Trong cuộc thi, các nhóm có 20 phút để trình bày dự án của mình và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo cũng như của các nhóm khác. Buổi cuối cùng, giáo viên đã tổng kết dự án và thông báo nội dung ôn tập bài kiểm tra cuối học phần, do giáo viên bộ môn tiếng Pháp soạn. Giai đoạn cuối cùng diễn ra trong 4 buổi, tổng cộng 10 tiết 55 phút, bao gồm 3 buổi 2 tiết và một buổi 4 tiết trình bày dự án khởi nghiệp.
Tóm lại, 7 nhóm, gồm 35 sinh viên, đã tham gia vào cuộc thi Khởi nghiệp, ban giám khảo gồm các chuyên gia kinh tế và marketing. Sinh viên đã tuân thủ thời gian và các tiêu chí đánh giá khi trình bày dự án qua báo cáo viết và thuyết trình trước lớp.



CHƯƠNG 4: THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU
Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu, mười loại dữ liệu đã được thu thập trước, trong và sau khi thực hiện dự án khởi nghiệp.
Bảng 5.4: Bảng tóm tắt thu thập và xử lý dữ liệu. 
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[bookmark: _Toc43108153][bookmark: _Toc43108724]Sau khi mã hóa các sinh viên tham gia, dữ liệu nghiên cứu được xử lý theo hai phương pháp: định lượng và định tính. Kết quả các bài viết ngắn, thuyết trình của 35 sinh viên được kiểm định T de student (phần mềm SPSS bản 20). Một số bài được phân tích định tính để củng cố kết quả phân tích định lượng. Vì số lượng bài báo cáo nhóm (N=7, ˂30, không đủ sử dụng kiểm định T de Student) kết quả các bài báo cáo được so sánh điểm trung bình thông qua Excel và phân tích định tính nhằm nghiên cứu sự tiến bộ khi viết nhóm của sinh viên. Bảng hỏi sinh viên, sổ nhật ký các nhân và bảng đánh giá nhóm được nhập vào bảng Excel, được so sánh và trình bày dưới dạng tài liệu phi văn bản tạo điều kiện cho các phân tích trong các phần sau. Các cuộc phỏng vấn được ghi âm, viết ra bằng tiếng Việt, nhóm thành các chủ đề khác nhau. Một số ý kiến của người được phỏng vấn, được dịch sang tiếng Pháp làm ví dụ minh họa và được phân loại trong các bảng để củng cố kết quả phân tích các dữ liệu định lượng. Tổng hợp các kết quả nghiên cứu định lượng và định tính cung cấp dữ liệu để trả lời các câu hỏi nghiên cứu của đề tài.



CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

[bookmark: _Toc23508412][bookmark: _Toc43108247][bookmark: _Toc43108818]	Chương 5 giới thiệu kết quả nghiên cứu trên cơ sở phân tích và đối chiếu nhiều dữ liệu định lượng và định tính về ảnh hưởng của dự án khởi nghiệp đến việc học tiếng Pháp marketing.
[bookmark: _Toc49322984][bookmark: _Toc49323971][bookmark: _Toc49352445]5.1. Phân tích dữ liệu về kĩ năng viết
	Kết quả phân tích các bài kiểm tra viết của sinh viên qua kiểm định t de Student cho thấy dự án đã có ảnh hưởng rất tích cực đến kĩ năng viết của sinh viên nói chung và trong từng tiêu chí đánh giá nói riêng: diễn đạt ý, liên kết ý, tôn trọng yêu cầu đề bài, kiến thức từ vựng và ngữ pháp.
[bookmark: _Toc49284407][bookmark: _Toc49322986][bookmark: _Toc49323480][bookmark: _Toc49323973][bookmark: _Toc49352447]Bảng 5.1. Tóm tắt kết quả kiểm định T de Student bài kiểm tra viết ngắn
	
	Levene's Test for Equality of Variances
	t-test for Equality of Means
	

	
	F
	Sig.
	t
	df
	p
	Mean Difference
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Đúng yêu cầu đề bài
	30,666
	0,000
	-3,455
	68
	0,001**
	-0,229
	

	Diễn đạt ý
	19,118
	0,000
	-3,381
	68
	0,001**
	-0,593
	

	Mở/ kết bài
	0,988
	0,324
	-3,482
	68
	0,001**
	-0,257
	

	Liên kết ý
	17,155
	0,000
	-3,970
	68
	0,000***
	-0,300
	

	Từ vựng
	12,410
	0,001
	-4,036
	68
	0,000***
	-0,450
	

	Ngữ pháp
	15,199
	0,000
	-3,993
	68
	0,000***
	-0,443
	

	Điểm tổng
	31,054
	0,000
	-4,162
	68
	0,000***
	-2,271
	


                                          (p ˃ 0,05 : khác biệt không có ý nghĩa ;
	p từ 0,01 đến 0,05 : khác biệt có ý nghĩa*
		 p từ 0,001 đến 0,01 : khác biệt rất ý nghĩa**
	p ˂ 0,001 : khác biệt cực kì ý nghĩa***)
Kết quả phân tích các bài báo cáo nhóm, ý kiến đánh giá trong bảng hỏi và phỏng vấn sau dự án cho kết quả tương tự. Trong bảng hỏi, sinh viên cũng khẳng định kĩ năng viết là kĩ năng ngôn ngữ tiến bộ nhất trong dự án. Sinh viên được phỏng vấn giải thích sự tiến bộ này là do chủ đề dự án hấp dẫn, phương pháp giảng dạy tốt, thái độ làm việc nhóm tích cực của các thành viên.
5.2. Phân tích dữ liệu về kĩ năng nói
[bookmark: _Toc49284415][bookmark: _Toc49323001][bookmark: _Toc49323495][bookmark: _Toc49323988][bookmark: _Toc49352462]	Phân tích các bài thuyết trình qua kiểm định t de Student cho thấy dự án khởi nghiệp có ảnh hưởng rất ý nghĩ đến kĩ năng nói của sinh viên nhất là các tiêu chí diễn đạt ý, mở bài, ngữ pháp và phát âm. Từ vựng và liên kết ý chưa thấy sự tiến bộ có ý nghĩa.
Bảng 5.3. Tóm tắt kết quả kiểm định T de Student bài thuyết trình
	
	Levene's Test for Equality of Variances
	t-test for Equality of Means

	
	F
	Sig.
	t
	df
	P
	Mean Difference

	
	
	
	
	
	
	

	Mở bài
	0,070
	0,793
	-4,440
	62
	0,000***
	-0,242

	Diễn đạt ý
	5,414
	0,023
	-4,193
	62
	0,000***
	-0,531

	Liên kết ý
	0,323
	0,572
	-0,611
	62
	 0,543
	-0,047

	Từ vựng
	0,535
	0,467
	-1,806
	62
	 0,076
	-0,117

	Ngữ pháp
	11,611
	0,001
	-3,644
	62
	0,001**
	-0,148

	Phát âm
	0,114
	0,737
	-2,070
	62
	0,043*
	-0,172

	Ngôn ngữ cơ thể
	15,093
	0,000
	-1,978
	62
	  0,052
	-0,117

	Điểm tổng
	4,826
	0,032
	-3,876
	62
	0,000***
	-1,375


Kết quả phân tích bảng hỏi và phỏng vấn củng cố kết quả phân tích bài thuyết trình. Trong bảng hỏi, sinh viên khẳng định kĩ năng nói là một trong hai kĩ năng tiến bộ nhất trong dự án. Sinh viên đưa ra bốn lí do giải thích sự tiến bộ trong các bài thuyết trình: luyện tập nhiều, làm việc nhóm tốt, cô giáo chữa bài, chuẩn bị trước câu hỏi để trả lời ban giám khảo. Giáo viên đánh giá cao thái độ và kết quả làm việc của các nhóm nhưng cho rằng khả năng phát âm và trả lời câu hỏi của sinh viên cần cải thiện hơn.

5.3. Phân tích dữ liệu về kiến thức ngôn ngữ
	Kết quả so sánh đối chiếu các dữ liệu cho chúng tôi thấy dự án khởi nghiệp đã cải thiện khá tốt kiến thức ngôn ngữ của sinh viên. Sự tiến bộ thể hiện trong các bài viết và nói của sinh viên. Thực vậy, kết quả kiểm định t de Student các bài viết ngắn cho thấy từ vựng và ngữ pháp trong các bài viết trước và sau dự án có sự khác biệt rất có ý nghĩa: trung bình sinh viên tiến bộ 0,3 và 0,45 trên 2 điểm. Kết quả kiểm định t de Student các bài thuyết trình trước và cuối dự án cũng cho thấy khả năng phát âm và ngữ pháp của sinh viên có sự khác biệt có ý nghĩa với mức tiến bộ trung bình là 0,148 và 0,171 trên 1 điểm. Kết quả bảng hỏi và phỏng vấn cũng đưa ra kết quả tương tự. Trong bảng hỏi, sinh viên khẳng định dự án đã cải thiện kiến thức ngôn ngữ của mình: tiến bộ nhất là phát âm, sau đó là từ vựng và cuối cùng là ngữ pháp.
[bookmark: _Toc49284421][bookmark: _Toc49323013][bookmark: _Toc49323507][bookmark: _Toc49324000][bookmark: _Toc49352474]Biểu đồ 5.4. Sự tiến bộ về kiến thức ngôn ngữ trong dự án

5.4. Phân tích dữ liệu về kĩ năng liên môn và thái độ làm việc
[bookmark: _Toc43108207][bookmark: _Toc43108778][bookmark: _Toc43973947][bookmark: _Toc44050133][bookmark: _Toc49284425][bookmark: _Toc49323022][bookmark: _Toc49323516][bookmark: _Toc49324009][bookmark: _Toc49352483]Kết quả phân tích các dữ liệu định lượng và định tính cho thấy thành công lớn nhất của dự án là cải thiện các kĩ năng liên môn ( làm việc nhóm, quản lý thời gian, kĩ năng tìm tài liệu, kĩ năng tin học, kĩ năng tự học) và thái độ làm việc của sinh viên (sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và cố gắng).
Biểu đồ 5.6.  Ảnh hưởng của dự án đến kĩ năng liên môn và thái độ làm việc

Theo sinh viên, sự tiến bộ này xuất phát từ áp lực thời gian của dự án, chủ đề dự án thú vị, số lượng thành viên trong nhóm hợp lý. Giáo viên cho rằng dự án tổ chức dưới hình thức cuộc thi đã khuyến khích sinh viên đầu tư thực hiện các nhiệm vụ của dự án để thể hiện khả năng sáng tạo của mình nhằm đạt giải thưởng.
[bookmark: _Toc49323026][bookmark: _Toc49324013][bookmark: _Toc49352487]
5.5. Phân tích dữ liệu về động cơ học tập của sinh viên
Nhiều dữ liệu định lượng và định tính về động cơ học của sinh viên đã được thu thập trước, trong và sau dự án. Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm thực nghiệm sau đó sẽ được so sánh với động cơ của sinh viên khóa trước (điều tra ngay sau khi học tiếng Pháp marketing) nhằm đánh giá động cơ học tiếng Pháp của sinh viên thông qua dự án khởi nghiệp 
[bookmark: _Toc49323037][bookmark: _Toc49323531][bookmark: _Toc49324024][bookmark: _Toc49352498]Biểu đồ 5.10. So sánh động cơ học tập của sinh viên

Kết quả phân tích cho thấy, trước dự án sinh viên lớp thực nghiệm có động cơ học tiếng Pháp ở mức trung bình. Đầu dự án, ngay sau giai đoạn giới thiệu và lên kế hoạch dự án khởi nghiệp, động cơ học tập của sinh viên đã có thay đổi đáng kể với mức khác biệt trung bình là 0,3 điểm khi đa số sinh viên đã hiểu mục tiêu dự án là không chỉ học các kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ mà còn rèn luyện các kĩ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai. Sinh viên tuyên bố sẽ dành thời gian cho dự án và thể hiện sự tin tưởng dự án của mình sẽ thành công. Cuối dự án, sinh viên khẳng định động cơ học tập tốt với mức tiến bộ là 0,94 điểm so với các học phần tiếng Pháp chuyên ngành trước và 0,82 điểm so với trung bình động cơ sau học phần marketing của sinh viên khóa trước. Hai giáo viên và chuyên gia marketing cũng đánh giá cao động cơ học tập và khao khát thành công của sinh viên trong khi thực hiện dự án và nhận thấy sự tự tin, sự nhiệt tình và tập trung trong buổi thi thuyết trình khởi nghiệp...
Sự tiến bộ trong động cơ của sinh viên tham gia dự án xuất phát từ chủ đề dự án thú vị, dự án giúp cải thiện kiến thức, kĩ năng ngôn ngữ cũng như kĩ năng liên môn cần thiết cho sinh viên năm cuối viết khóa luận và thích nghi tốt với công việc tương lai. Giáo viên cho rằng dự án đã cho sinh viên cơ hội được thực hành ngôn ngữ, áp dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tế, sinh viên được sáng tạo và thể hiện mình trước thày cô và bạn bè.

5.6. Phân tích dữ liệu về đánh giá quy trình dự án
Các mặt mạnh cũng như mặt hạn chế của dự án được làm sáng tỏ qua kết quả phân tích và đối chiếu các dữ liệu định lượng và định tính.
[bookmark: _Toc49352517][bookmark: _Toc23508424][bookmark: _Toc43108259][bookmark: _Toc43108830][bookmark: _Toc43973996][bookmark: _Toc44050184]Điểm mạnh của mô hình nghiên cứu
Kết quả phân tích bảng hỏi và bảng phỏng vấn sinh viên, giáo viên tham gia dự án và kinh nghiệm cá nhân khi tiến hành nghiên cứu đã giúp chúng tôi khẳng định được ba điểm mạnh lớn nhất của mô hình nghiên cứu.
Thứ nhất, chủ đề và nội dung dự án, “cuộc thi khởi nghiệp”, rất phù hợp với chuyên ngành của sinh viên quản trị kinh doanh và chủ đề của học phần tiếng Pháp marketing, tạo cơ hội cho sinh viên thực hành các kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ, áp dụng được các kiến thức liên môn học trong dự án như kiến thức từ môn marketing, môn quản trị dự án, môn phương pháp nghiên cứu khoa học, kĩ năng tin học... Hơn nữa, chủ đề dự án gắn liền với thời sự kinh tế xã hội. Những năm gần đây, chính phủ đang đưa rất nhiều chính sách khuyến khích khởi nghiệp, truyền thông nói rất nhiều về chủ đề này đã tạo sự động lực cho sinh viên khi tham gia dự án.
[bookmark: _Toc49352520]Điểm mạnh thứ hai chính là phương pháp giảng dạy được áp dụng. Thực vậy, phương pháp dự án đã đề cao tính tự chủ trong học tập của sinh viên khi thay đổi mối quan hệ giữa giáo viên và sinh viên. Khác với truyền thống là chỉ giảng dạy và đánh giá, giáo viên dạy theo phương pháp dự án chịu trách nhiệm lập kế hoạch và hướng dẫn sinh viên. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, tạo động lực và đánh giá kết quả dự án. Sinh viên tự xây dựng kiến thức và rèn luyện kĩ năng của mình khi tham gia làm nhóm. Việc thay đổi vai trò giữa giáo viên và sinh viên này thật sự đã tạo động lực cho sinh viên và giúp tăng cường hiệu quả học tập trong học phần tiếng Pháp marketing. Mô hình dự án khởi nghiệp này là một ví dụ tốt cho việc áp dụng nguyên tắc learning by doing (Học đi đôi với hành) của J. Deway.
Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy ưu điểm lớn nhất của mô hình chính là những ảnh hưởng tích cực của dự án khởi nghiệp giúp giải quyết các vấn đề về ngôn ngữ và tâm lý của sinh viên trước dự án. Thực vậy, động cơ học tập của sinh viên đã tiến bộ rõ rệt và cao hơn khóa trước. Ngoài tiến bộ khi viết các bài ngắn và kĩ năng thuyết trình, sinh viên được làm quen với viết các bài báo cáo dài hơn 10 trang, rất tốt cho nhiệm vụ viết báo cáo tốt nghiệp vào năm cuối. Hơn nữa, dự án còn giúp sinh viên rèn luyện các kĩ năng và các phẩm chất cần thiết để đáp ứng thị trường lao động: sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, kĩ năng làm nhóm và quản lý thời gian...
Hạn chế và đề xuất hoàn thiện mô hình nghiên cứu
[bookmark: _Toc49352522]	  Sinh viên và giáo viên tham gia dự án đã đưa ra nhiều giải pháp cho một số hạn chế của mô hình nghiên cứu: thiếu thời gian, cách lập nhóm, đánh giá cá nhân trong bài nhóm và nội dung khởi nghiệp.
	Giải pháp đầu tiên liên quan đến nhược điểm số tiết dành cho học phần tiếng Pháp marketing hạn chế (30 tiết/55 phút). Sinh viên đề xuất kết hợp học phần tiếng Pháp nhân sự và tiếng Pháp marketing. Giải pháp này sẽ cho phép giáo viên làm phong phú nội dung và lên kế hoạch tốt hơn cho các giai đoạn của dự án cũng như các hình thức trình bày kết quả: sinh viên không chỉ viết nhiều báo cáo, mà có thể tổ chức các bài thuyết trình nhỏ sau mỗi giai đoạn của dự án thay vì một bài duy nhất vào cuối dự án nhằm tăng cơ hội cải thiện kĩ năng nói của sinh viên. Ngoài ra, do thiếu thời gian,  một số sinh viên đánh giá giáo viên dạy nhanh. Khi gộp 2 học phần, giáo viên có thêm thời gian nên có thể bổ sung các bài tập, chữa lỗi ngôn ngữ để tạo điều kiện cho tất cả sinh viên kể cả những người yếu nhất tiếng Pháp tiếp thu tốt bài học.
	Việc chia nhóm dự án dựa trên việc sinh viên xung phong làm nhóm trưởng, nhóm trưởng lần lượt chỉ định các thành viên về nhóm của mình với mục đích nhanh chóng tạo ra sự đồng thuận, hiểu biết và hợp tác trong nhóm. Tuy nhiên, nếu nhóm trưởng không đủ phẩm chất lãnh đạo sẽ khó thuyết phục các thành viên khác trong nhóm nghe theo. Vậy, bên cạnh việc chọn sinh viên xung phong làm nhóm trưởng, giáo viên cần gợi ý trước một số tiêu chí về kĩ năng, phẩm chất giúp sinh viên định hướng việc chọn nhóm trưởng phù hợp. Việc chọn các thành viên trong nhóm, thay vì chỉ dựa vào quyết định của nhóm trưởng thì ngược lại giáo viên nên cho sinh viên quyền được “từ chối” hai lần để tạo sự đồng thuận hơn trong nhóm. Giáo viên/ người hướng dẫn nên khuyên nhóm trưởng chọn các thành viên có kĩ năng có thể bổ sung lẫn nhau. Số lượng thành viên trong nhóm lí tưởng là từ 3 đến 5, tối đa là 6.
	Dự án khởi nghiệp dựa trên việc các nhóm tự đánh giá đóng góp của cá nhân trong bài tập nhóm qua Bảng đánh giá nhóm. Tuy nhiên, thực tế phương pháp này tỏ ra ít hiệu quả. Sinh viên Việt Nam nhìn chung thường không dám làm “mất mặt” bạn khi phê bình hay cho bạn điểm kém. Giải pháp tốt hơn để đánh giá công sức từng thành viên là giáo viên trao điểm thưởng cho thành viên đóng góp tốt trong bài tập nhóm.
Giải pháp cuối cùng liên quan đến nội dung dự án khởi nghiệp. Thực tế, giáo viên tiếng Pháp chuyên ngành rất khó để giúp sinh viên đi sâu vào nội dung khởi nghiệp, thuộc chuyên ngành kinh tế. Giáo viên/nhà nghiên cứu chỉ dừng ở nhiệm vụ giúp đỡ mặt ngôn ngữ cho sinh viên: chữa lỗi ngôn ngữ, rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ trên cơ sở tôn trọng mọi đề xuất về khởi nghiệp sinh viên đưa ra. Ý thức về hạn chế này, giáo viên/nhà nghiên cứu đã mời ban giám khảo chuyên ngành đến đánh giá và trao giải cho cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp. Mặc dù ban giám khảo đánh giá cao ý tưởng của sinh viên (khả thi, logic, rõ ràng và sáng tạo) nhưng dự án sẽ tốt hơn nếu mời một giáo viên/chuyên gia đến ngay một hai buổi đầu của dự án để giải đáp các thắc mắc của sinh viên về cách chọn ý tưởng khởi nghiệp, phương pháp triển khai và tiêu chí đánh giá dự án.
Tóm lại, sinh viên và giáo viên tham gia đã đề xuất nhiều giải pháp khắc phục các mặt hạn chế của dự án.





PHẦN KẾT LUẬN
	Nghiên cứu có mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của việc áp dụng dự án khởi nghiệp đến việc cải thiện kiến thức, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng liên môn, thái độ làm việc và động cơ học tập của sinh viên. Nghiên cứu đồng thời đánh giá mô hình áp dụng dự án nhằm cải thiện các vấn đề trong việc dạy và học tiếng Pháp chuyên ngành của trường đại học Thương mại, đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của thị trường lao động.
Dự án khởi nghiệp đã được áp dụng vào học phần tiếng Pháp marketing trong vòng ba tháng (từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2018) cho một lớp gồm 35 sinh viên năm thứ 3 ngành quản trị kinh doanh, đại học Thương mại.
Kết quả phân tích các dữ liệu định lượng và định tính cho phép trả lời hai câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra.
[bookmark: _Toc23508414][bookmark: _Toc43108249][bookmark: _Toc43108820][bookmark: _Toc44050174][bookmark: _Toc49284442][bookmark: _Toc49323055][bookmark: _Toc49324042][bookmark: _Toc49352516]Câu hỏi 1. Ảnh hưởng của dự án khởi nghiệp đến việc cải thiện kiến thức, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng và thái độ làm việc.
Kết quả đầu tiên sau khi phân tích các bài kiểm tra viết ngắn cá nhân và bài báo cáo tập thể cho thấy dự án đã có những ảnh hưởng rất tích cực đến kĩ năng viết của sinh viên với sự khác biệt cực kì có ý nghĩa giữa hai bài kiểm tra đầu và cuối dự án, giữa các bài báo cáo nhóm. Tất cả các tiêu chí đánh giá đều tiến bộ: diễn đạt ý, liên kết ý, đáp ứng yêu cầu đề bài, từ vựng và ngữ pháp. Trong bảng hỏi và phỏng vấn, sinh viên nhấn mạnh kĩ năng viết là kĩ năng ngôn ngữ tiến bộ nhất sau dự án.
Kết quả phân tích bài thuyết trình và các đánh giá trong bảng hỏi và phỏng vấn khẳng định dự án đã có ảnh hưởng rất ý nghĩa đến kĩ năng nói của sinh viên. Sinh viên tiến bộ nhất ở tiêu chí diễn đạt ý, mở bài, ngữ pháp và phát âm. Kết quả phân tích tiêu chí từ vựng và liên kết ý không cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai bài thuyết trình. Sinh viên cho rằng kĩ năng nói là một trong hai kĩ năng ngôn ngữ tiến bộ nhất sau dự án. Giáo viên nhận thấy sinh viên cần cải thiện thêm khả năng phát âm và trả lời chất vấn của ban giám khảo.
Kết quả phân tích các bài viết và nói, nhận xét qua bảng hỏi và phỏng vấn cùng chứng minh dự án đã cải thiện khá tốt kiến thức ngôn ngữ của sinh viên với mức khác biệt cực kì có ý nghĩa trong bài viết ngắn (từ vựng và ngữ pháp), trong bài nói (ngữ pháp và phát âm)
Kết quả đối chiếu dữ liệu bảng đánh giá nhóm, bảng hỏi và phỏng vấn khẳng định ảnh hưởng tích cực nhất của dự án là tiến bộ của sinh viên trong các kĩ năng (làm nhóm, quản lý thời gian, tìm tài liệu, kĩ năng tin học, kĩ năng tự học) và thái độ làm việc (sáng tạo, trách nhiệm, đoàn kết và nỗ lực)
Tóm lại, việc đối chiếu kết quả phân tích nhiều dữ liệu định lượng và định tính khẳng định giả thuyết nghiên cứu đầu tiên : ảnh hưởng tốt nhất của dự án khởi nghiệp là cải thiện kĩ năng và thái độ làm việc, sau đó đến kĩ năng ngôn ngữ và cuối cùng là kiến thức ngôn ngữ.
Câu hỏi 2. Ảnh hưởng của dự án khởi nghiệp đến động cơ học tập của sinh viên
Trước dự án sinh viên có động cơ học tiếng Pháp ở mức trung bình. Đầu dự án, ngay sau giai đoạn giới thiệu và lên kế hoạch dự án khởi nghiệp, động cơ học tập của sinh viên đã có thay đổi đáng kể khi sinh viên hiểu mục tiêu dự án. Sinh viên tuyên bố sẽ dành thời gian cho dự án và thể hiện dự tin tưởng dự án của mình sẽ thành công. Cuối dự án, sinh viên cho thấy động cơ học tập tốt hơn so với các học phần tiếng Pháp chuyên ngành khác và với động cơ sau học phần marketing của sinh viên khóa trước. Hai giáo viên và chuyên gia marketing cũng đánh giá cao động cơ học tập và khao khát thành công của sinh viên trong khi thực hiện dự án và nhận thấy sự tự tin, sự nhiệt tình và tập trung trong buổi thi thuyết trình khởi nghiệp.
Tóm lại, kết quả đối chiếu dữ liệu thu thập trước, trong và sau dự án khẳng định giả thuyết nghiên cứu thứ hai: động cơ học tập của sinh viên được cải thiện dần và cao hơn mức trung bình của sinh viên khóa trước.
[bookmark: _Toc23508422][bookmark: _Toc43108257][bookmark: _Toc43108828][bookmark: _Toc43973994][bookmark: _Toc44050182]
Khi hai giả thuyết nghiên cứu đã được khẳng định, chúng tôi muốn nhìn lại tiến trình tiến hành dự án khởi nghiệp và phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của mô hình nghiên cứu.
Dự án có nhiều ưu điểm: phương pháp giảng dạy, chất lượng làm việc của từng cá nhân và làm việc nhóm tốt, chọn chủ đề và các nội dung trong dự án tốt, lập kết hoạch và các hình thức trình bày kết quả dự án hợp lý, đóng góp của dự án vào việc cải thiện kiến thức, kĩ năng cần thiết cho học tập và đi làm.
	Hạn chế của dự án là thiếu thời gian, cách lập nhóm, việc đánh giá điểm cá nhân trong bài nhóm, tốc độ giảng dạy và nội dung khởi nghiệp cần cải thiện thêm. Sinh viên và giáo viên đưa ra nhiều đề xuất để khắc phục các mặt hạn chế này.	
  Đóng góp của nghiên cứu
Nghiên cứu có nhiều điểm mới cho việc nghiên cứu lí luận về phương pháp dạy học tiếng Pháp chuyên ngành về mô hình cũng như định hướng nghiên cứu.
Thứ nhất, tuy là lần đầu tiên được áp dụng, dự án khởi nghiệp đã được chứng minh mô hình này phù hợp và hiệu quả cho việc dạy/học tiếng Pháp marketing. Dự án dựa trên nguyên tắc của John Dewey: dạy/học tiếng Pháp marketing là mục tiêu của quá trình, phương pháp dự án là phương pháp giảng dạy và khởi nghiệp là kịch bản thực tế mà người học đóng một vai trò tích cực thực hiện dự án nhóm. Dự án được giáo viên lên kế hoạch một cách rõ ràng, mạch lạc và thiết kế rất nhiều tài liệu bổ trợ. Kết quả nghiên cứu thật sự khẳng định sự hiệu quả của mô hình nghiên cứu.
Thứ hai, khi tiếng Pháp đang đóng vai trò ít quan trọng (so với tiếng Anh) cho sinh viên ra trường xin việc, khi động cơ học tập của sinh viên có nhiều vấn đề, việc áp dụng dự án khởi nghiệp vào dạy/học tiếng Pháp chuyên ngành cho thấy khi chủ đề thực sự phù hợp với chuyên ngành và gắn liền với thực tế xã hội, sẽ góp phần khuyến khích sinh viên học tiếng Pháp. Khi đó, ngôn ngữ sẽ thực sự trở thành một công cụ cần thiết cho việc học tập và làm việc của sinh viên.
Thứ ba, ngay khi bắt đầu nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn với các chuyên gia marketing nhằm mục đích tìm hiểu các yêu cầu của thị trường việc làm, điểm mạnh và điểm yếu của sinh viên mới tốt nghiệp. Điều này cho phép chúng tôi định hướng tốt hơn việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Pháp gắn liền với yêu cầu xã hội góp phần giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với thị trường lao động.
Cuối cùng, ban giám khảo cuộc thi, bao gồm một giáo viên kinh tế và chuyên gia marketing dày dặn kinh nghiệm, thông thạo tiếng Pháp đã đảm bảo chất lượng của dự án khởi nghiệp. Chắc chắn sự hợp tác với giáo viên chuyên ngành và chuyên gia kinh tế ngay từ khi bắt đầu dự án sẽ rất có ích cho việc dạy/học tiếng Pháp chuyên ngành.
Tóm lại, nghiên cứu giảng dạy tiếng Pháp marketing thông qua dự án Khởi nghiệp có 4 yếu tố đặc trưng: (1) Giảng dạy gắn liền với nghiên cứu, (2) Dạy học là tạo hứng thú cho sinh viên, (3) Giảng dạy gắn liền với thực tế kinh tế-xã hội và yêu cầu của thị trường lao động, (4) Dạy tiếng Pháp thương mại là phải phối hợp với giáo viên chuyên ngành và chuyên gia đến từ các công ty. Đây là các yếu tố đã từng được nghiên cứu nhưng sự kết hợp các yếu tố này trong cùng một đề tài là điểm mới của nghiên cứu. Giáo viên Khởi nghiệp tham gia Ban giám khảo của dự án đã phát biểu : “ Đây là một hướng nghiên cứu rất tích cực, cần áp dụng, phát triển và hoàn thiện nó.”



Hướng nghiên cứu tiếp theo
Trong tương lai, chúng tôi muốn tiếp tục nghiên cứu mở rộng dự án khởi nghiệp hơn bằng cách kết hợp học phần tiếng Pháp marketing và học phần tiếng Pháp nhân sự. Khi có nhiều thời gian hơn, dự án khởi nghiệp sẽ không chỉ giới hạn ở khía cạnh nghiên cứu thị trường và giải pháp marketing mà còn đề cập nhiều khía cạnh khác như nhân sự và môi trường kinh doanh, khía cạnh kinh tế và tài chính... Khi đó, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia một dự án khởi nghiệp hoàn chỉnh; kiến thức và kĩ năng của sinh viên sẽ có nhiều tiến bộ hơn. Dự án như vậy sẽ rất cần sự hợp tác chặt chẽ giữa giáo viên tiếng Pháp và giáo viên kinh tế.
Chúng tôi hi vọng sẽ nhân rộng việc áp dụng dự án khởi nghiệp tại trường đại học Thương mại. Chúng tôi sẽ động viên và giúp đỡ các đồng nghiệp cùng áp dụng dự án này, phát huy được các ưu điểm đồng thời khắc phục các mặt hạn chế của dự án. Chúng tôi mong muốn dự án khởi nghiệp sẽ góp phần nâng cao động cơ học tiếng Pháp của sinh viên ở Việt Nam, giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng và thái độ làm việc, mở ra hướng nghiên cứu mới giúp sinh viên tiếng Pháp thích nghi tốt với thị trường lao động.
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